
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             Kon Tum, ngày         tháng     năm   
  

V/v điều chỉnh thời gian tiêm vắc xin 

COVID-19 (đợt 3) 

 

 

 

Kính gửi:  

- 21 UBND xã/phường 

- 21 Trạm Y tế xã, phường. 

 

Ngày 23/7/2021, Trung tâm Y tế ban hành Kế Hoạch số 171//KH-YTKT 

ngày 23/7/2021 về việc triển khai tiêm đợt 3 vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum (cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin). 

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, để đảm bảo giãn cách trong phòng 

chống dịch COVID-19. Trung tâm Y tế thành phố điều chỉnh lại thời gian tiêm 

vắc xin COVID-19 đợt 3 của đơn vị (phụ lục tiêm đính kèm) như sau: 

LƯU Ý: Đề nghị các đơn vị thông báo cho các cá nhân thực hiện: 

1. Đi tiêm đúng theo khung giờ thông báo. 

2. In và điền đầy đủ thông tin cá nhân trên phiếu sàng lọc (gửi kèm) 

3. Khai báo y tế điện tử trên vietnam health declaration (gửi kèm) 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD COVD-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TTKSBT tỉnh; 

- BVĐK tỉnh;  

- Thường trực Thành Ủy; 

- TT. HĐND - UBND thành phố;  

- Ủy Ban MTTQ VN thành phố; 

- BCĐ PCD COVD-19 thành phố; 

- Ban Lãnh đạo Trung tâm; 

- 21 UBND xã, phường; 

- Các khoa, phòng trực thuộc TTYT; 

- 21 Trạm Y tế xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Trí 
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Phụ lục 1 

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 (ĐỢT 3)  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-YTKT  ngày      /7/2021  của TTYT thành phố Kon Tum) 

  Điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum số 224 Bà Triệu - TP Kon Tum 

TT Địa bàn/Đơn vị 
Một số tiêu chí lựa chọn và lưu 

ý trước khi đến điểm tiêm 

Số đối 

tượng  

Vắc xin 

Comirnaty 

Nhân lực 

thực 

hiện   LỊCH TIÊM MŨI 2 VẮC XIN MODERNA 

 
    329 Ngày 26/7/2021   

1 BCĐ PCD Tỉnh 

- Ưu tiên nhân lực phục vụ công tác 

phòng chống dịch                                                       

'- Đối tượng tiêm mũi 1 bằng vắc xin 

AstraZeneca và đồng thuận tiêm mũi 2 

bằng vắc xin Comirnaty của 

PfizerBioNTech.                                    -  
Khai báo y tế tại nhà và điền đầy đủ 

thông tin vào Phiếu khám sàng lọc (tại 

nhà)                                              -  Đến 
điểm tiêm quét mã QR và tuân thủ 5K '- 

Đi đúng giờ để đảm bảo phòng chống 

dịch.    *Mang theo phiếu tiêm chủng 

lần trước  

21 

7h30 - 8h00 

Đội Tiêm 

số 2 

2 BCĐ PCD TP 17 

3 Sở Y tế  20 

4 BV YDCT&PHCN 54 8h00 - 9h30 

5 TTYT TP 35 

9h30 - 10h00 6 TT GĐYK 6 

7 TT Pháp Y 11 

8 TT KNTTPMP 14 

13h00 - 14h00 
9 Chi cục ATVSTP 6 

10 Chi cục DS-KHHGĐ 1 

11 Báo Kon Tum 31 

12 Đài PTTH tỉnh 33 
14h00 - 15h30 

13 TTVHTTDL&TH 10 

14 Trung tâm KSBT tỉnh 70 15h30-16h30 

    - Ưu tiên nhân lực phục vụ công tác 
phòng chống dịch                                                       

'- Đối tượng tiêm mũi 1 bằng vắc xin 

AstraZeneca và đồng thuận tiêm mũi 2 
bằng vắc xin Comirnaty của 

PfizerBioNTech.                                    -  

Khai báo y tế tại nhà và điền đầy đủ 
thông tin vào Phiếu khám sàng lọc (tại 

nhà)                                              -  Đến 

điểm tiêm quét mã QR và tuân thủ 5K '- 
Đi đúng giờ để đảm bảo phòng chống 

dịch.    *Mang theo phiếu tiêm chủng lần 

trước  

497 Ngày 27/7/2021 

Đội Tiêm 

số 3 

15 BVĐK tỉnh 210 

Ngày 27/6/2021 
phân theo từng khoa 

phòng   

16 BVĐK Vạn Gia An 70 7h00 - 8h 

17 Quyết Thắng 38 
13h00 - 14h00 

18 Quang Trung 38 

19 Thống Nhất 35 
14h00 - 15h00 

20 Thắng Lợi 32 

21 Lê Lợi 30 
15h- 16h00 

22 Duy Tân  44 

    

- Ưu tiên nhân lực phục vụ công tác 
phòng chống dịch                                                       

'- Đối tượng tiêm mũi 1 bằng vắc xin 

AstraZeneca và đồng thuận tiêm mũi 2 
bằng vắc xin Comirnaty của 

PfizerBioNTech.                                    -  

Khai báo y tế tại nhà và điền đầy đủ 
thông tin vào Phiếu khám sàng lọc (tại 

nhà)                                              -  Đến 

điểm tiêm quét mã QR và tuân thủ 5K '- 
Đi đúng giờ để đảm bảo phòng chống 

dịch.    *Mang theo phiếu tiêm chủng lần 

trước  

345 Ngày 28/7/2021 

Đội Tiêm 

số 4 

23 Ngô Mây 23 

7h00 - 8h00 24 Trường Chinh 6 

25 Nguyễn Trãi 21 

26 Trần H Đạo 28 
8h00 - 9h00 

27 Ia Chim 25 

28 Đoàn Kết  19 

9h00 - 10h30 29 Chư Hreng 19 

30 Hòa Bình 36 

31 Kroong 32 
13h00 - 14h00 

32 Ngok Bay 20 

33 Vinh Quang 30 
14h00 - 15h30 

34 Đắk Bla 25 

35 Đăk Cấm 30 15h30 - 16h00 

36 Đắk Rơ Wa 16 
16h00 - 16h30 

37 Đak Năng 15 
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Phụ lục II 

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 (ĐỢT 3) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-YTKT  ngày      /7/2021  của TTYT thành phố Kon Tum) 

  Điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum số 224 Bà Triệu - TP Kon Tum 
 

TT Địa bàn/Đơn vị Lưu ý trước tiêm 
Số đối tượng  

cần tiêm 

Lịch Tiêm Vắc Xin 

Moderna 

Nhân lực thực 

hiện 
Ghi chú 

II LỊCH TIÊM MŨI 1 VẮC XIN MODERNA 

1 

ĐỊA BÀN QUYẾT 

THẮNG   352 
Ngày 29/7/2020 

Đội tiêm số 1   

  Nhóm 1 (BS)   20   

    Nhà Thuốc 4 

Từ 7h-7h30 
    

BCĐ Phòng COVID-19 

phường 14 

    Công ty CP Dược 2 

  Nhóm 3 (BS)   209   

    

Công ty Vận tải Anh 

Thạch 7 
Từ7h30-10h 

    

HTX CG VT HH & HK 

Tây Nguyên 165 

    Công ty TNHH Việt Tân 18 

Từ 13h00-14h00     
Công ty TNHH MTV VT 
Hồng Lan  10 

    

Công ty TNHH MTV VT 

Tiến Sơn 9 

  Nhóm 9 (BS)   123 Chiều 29/7/2021 

    Siêu thị Co.op Mart 33 Từ 14h00-14h30 

    

Công ty CP Sâm Ngọc 

Linh 45 
Từ 14h30-15h30 

    Công ty CP VinGin 45 Từ 15h30-16h30 

              

2 

ĐỊA BÀN ĐOÀN 

KẾT   6 
Sáng 30/7/2020 

Đội tiêm số 2 

  

  Nhóm 1 (BS) Thôn Đăk Kia 6 

Từ 7h00-8h00 

3 

ĐỊA BÀN 

CHƯHRENG   8 

  Nhóm 1 (BS) Nhóm 1 8 

4 

ĐỊA BÀN HÒA 

BÌNH   26 

  Nhóm 1 (BS) Ban chỉ đạo PCD 20 

  Nhóm 3 (BS) Dịch Vụ 6 

5 

ĐỊA BÀN 

KROONG   24 

    

Công Ty TNHH Cao Su 

Van Lợi 24 

6 

ĐỊA BÀN QUANG 

TRUNG   142 
Sáng  30/7/2021 

  Nhóm 1 (BS)   12   

    Tổ cộng đồng 9 
Từ 8h00-8h30 

    Phòng khám  Phước An 3 

  Nhóm 3 (BS)   68   

    Công ty CP Sun Taxi 28 
Từ 8h30-9h30 

    

Công Ty TNHH MTV 

Blue Taxi 15 
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Công ty Cổ phần Bến xe 

KonTum 2 

    

Công ty TNHH VT TM 

Thành Thu  3 

    Taxi Mai Linh Kon Tum 20 

  Nhóm 9   62   

    Công ty CP Sách - TBTH 51 

Từ 9h30-10h15 

    

CSSX Nước uống đóng 
chai YTALY  11 

7 

ĐỊA BÀN THỐNG 

NHẤT   133 
Chiều 30/7/2021 

  
Nhóm 3 (BS) 

  133 
  

    
Công Ty cổ phần  In và 
bao Bì 18 

Từ 13h00-14h00 

  
  

Công ty TNHH Lam 

Phương 52 

  
  

Công Ty TNHH MTV VT 
Phú Hòa 54 

Từ 14h00-15h15 
    Điện lực TP Kon Tum 1 

    Nhân Viên xe Buýt 8 

8 

ĐỊA BÀN THẮNG 

LỢI   107 
Chiều 30/7/2021 

  Nhóm 1 (BS)   58   

    Tổ CTCĐ 58 

15h15-15h45 

  Nhóm 9   49 

    

Công ty TNHH Anh Thy -

1 8 

    Khách Sạn Konklor 28 

    

Công Ty Du lịch Quốc tế 
Hải Vân   13 

9 

ĐỊA BÀN TRẦN 

HƯNG ĐẠO   49 
Sáng 31/7/2021 

Đội tiêm số 3 

  

  Nhóm 1 (BS)   8 

Từ 7h0-8h00 
  

Nhóm 3 (BS) 
Cty TNHH MTV Hoài 
Phương  33 

    Cty tôn Hoa Sen Kon Tum 8 

10 ĐỊA BÀN LÊ LỢI   153 Sáng 31/7/2021 

  Nhóm 9 Công ty Cổ phần Tấn Phát 153 Từ 8h-10h00 

11 ĐỊA BÀN DUY TÂN   147 Chiều 31/7/2021 

  Nhóm 1 (BS) 

Tổ truy vết CĐ +Bảo trợ 
xã Hội 83 Từ 13h00-14h30 

  Nhóm 9 Nhà phân phối Nga Hiệp 51 

  
  CN Cty TNHH Truyền 

hình cáp Saigontourist  13 
Từ 14h30-15h00 

12 

ĐỊA BÀN NGÔ 

MÂY   49 
Chiều 31/7/2021 

  Nhóm 3 (BS) 

TTGDNN & SH lái xe 
KORUCO 2 

Từ 15h00-16h30     

HTX Vận tải hàng hóa-

Ngô Mây 5 

  Nhóm 9 

Công ty TNHH MTV Bê 
tông và Xây lắp Công 

Nghiệp  42 

13 

ĐỊA BÀN TRƯỜNG 

CHINH   146 
Sáng 1/8/2021 

Đội tiêm số 4   

  Nhóm 1 (BS) Tổ CDPCD tổ 5 5 Từ 7h-7h 30 

  Nhóm 3 (BS)   74   

    

Cty Du Lịch Ngọc Linh 
Kon Tum 13 

Từ 7h15 -8h45     Điện Máy Trường 4 

    Nhà xe Tân Anh 36 

    Taxi Tiên Sa 21 
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  Nhóm 9   67   

    Công Ty CP Tân Hưng 30 

Từ 8h45-9h30 

  
  

Công ty TNHH Hòa Tiến 

QN 18 

  
  

Công ty TNHH MTV 

Huỳnh Nguyên 14 

  
  

Công ty TNHH TV&XD 
Nam Long 5 

14 ĐỊA BÀN IA CHIM   7 Sáng  1/8/2021 

  Nhóm 3 (BS)   7 

Từ 8h45-9h30     Bưu điện  2 

    Cây xăng Minh Qúy 5 

15 ĐỊA BÀN ĐĂK BLÀ   55 Sáng 1/8/2021 

  Nhóm 1 (BS) Dân quân xã Đăk Blà 37 

Từ 9h30-10h30   Nhóm 3 (BS) Bưu điện 3 

    Lái xe 15 

16 

ĐỊA BÀN VINH 

QUANG   162 
Chiều 1/8/2021 

  Nhóm 3 (BS) Bưu điện văn hóa xã  2 
Từ 13h00-14h45 

  Nhóm 9  Nhà máy đường Kon Tum  160 

17 

ĐỊA BÀN NGOK 

BAY   59 
Chiều 1/8/2021 

  Nhóm 1 (BS) Tổ cộng đồng 59 
Từ 14h45-15h30 

18 CÁC SỞ   290 Sáng 2/8/2021 

Đội tiêm số 1   

    Sở Ngoại vụ 22 

Từ 7h -8h30     

Sở Lao động Thương binh 

& Xã hội 40 

    Sở Tài Chính 42 

    Sở Tài nguyên Môi trường 34 

    Sở Xây dựng 32 

Từ 8h30-9h30 
    Sở Tư pháp 30 

    Sợ Nội vụ 62 

    Sở Khoa học công nghệ 28 

19 CÁC CÔNG TY    330 Chiều 2/8/201 

    

Công ty Xuất nhập khẩu 

Đầu Tư Kon Tum 10 

Từ 13h-14h30 

    Phòng 10 Cục 11 8 

    Công ty TNHH Bình Minh 26 

    

Máy Văn Phòng Tân 
Nguyên 10 

    

Công ty TNHH 
TVĐT&XD Bảo Nguyên 16 

    
Công ty CP Đầu Tư & XD 
Xuân Thiện 18 

Từ 14h30-15h30 

    Công ty Nhật Nguyệt 27 

    

Công ty TNHH  TVXD 

Cầu Đường Kon Tum 27 

    Ban Quản Lý Khu Kinh Tế 41 

    Giáo Phận Kon Tum 57 

    

Chi Cục Quản Lý Đường 
Bộ III.4 13 

    Công ty Thái Hòa 47       

    Viettinbank 30       

TỔNG CỘNG   2.245       
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